	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC 

	1. Họ và tên:  NGUYỄN XUÂN NGHĨA
	2. Nam/Nữ: Nam

	3. Năm sinh: 27-06-1951
	4. Nơi sinh: Huế

	5. Học hàm: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ
	Năm được phong học hàm:

Năm đạt học vị:

	6. Địa chỉ nhà riêng: 

	7. Liên lạc:

	ĐTCQ:
	ĐTNR : 

	Fax:
	ĐTDĐ: 

	Email: nguyenxnghia@gmail.com  hoặc nguyenxnghia@yahoo.com 

	8. Đơn vị công tác hiện nay: Khoa XHH – CTXH - ĐNA
Chức vụ:  Giảng viên
Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: Xã hội học

	9. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Cử nhân
	Đại học Vạn Hanh, Sài Gòn
	Xã hội học
	1973

	Cử nhân
	Trường Văn Khoa, Sài Gòn
	Triết học Tây Phương
	1972

	Cao học
	Trường Quốc gia Hành chánh, Sài Gòn
	Xã hội học
	1974

	DEA
	IES (Institut des Sciences Économiques et Sociales), Paris, France
	Xã hội học
	1993

	Tiến sĩ
	Université Toulouse II Le Mirail, France
	Xã hội học
	2010

	10. Quá trình công tác: 

	Thời gian (từ năm đến năm)
	Vị trí công tác
	Đơn vị/ Cơ quan công tác

	1976 – 1989
	Cán bộ nghiên cứu
	Viện Khoa học Xã hội tại TPHCM

	1989 – 1997
	Cán bộ
	UB Mặt Trận Tổ Quốc TPHCM, UB Đoàn kết Công giáo TPHCM

	1997 – 1/1/2012
	1993: GV thỉnh giảng; 1997 – 2011: Phó Khoa, Phụ trách ngành
	Trường  Đại học Mở TPHCM

	2012 – Đến nay
	Giảng viên hợp đồng
	Trường  Đại học Mở TPHCM


	11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông khoa học và công nghệ đã hoàn thành)

	a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

	STT
	Tên Giáo trình, Tài liệu học tập
	Số tín chỉ
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	1)
	Xã hội học
	3
	1993
	1994 in tại ĐHMTPHCM; 2010: in Nxb Đại học QG TPHCM 

	2)
	Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội
	3
	1994
	1994 in tại ĐHMTPHCM; 2002: in Nxb Trẻ; 2010: in Nxb Phương Đông

	3)
	Xã hội học nông thôn
	3
	1994
	Tài liệu học tập

	4)
	Lịch sử xã hội học
	3
	2004
	Tài liệu học tập

	5)
	Xã hội học tôn giáo
	3
	2000
	Tài liệu học tập

	6)
	Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội
	3
	2012
	Nxb ĐHQG TP HCM.


2001
		Ban Xuất bản, ĐHM-BC TPHCM


	6)

	Xã hội hóa về giới ở trẻ em

		2002

	Ban Xuất bản, ĐHM-BC TPHCM



	b) Các bài báo tạp chí, bài viết trên sách đã công bố: 

	Stt
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, kỷ yếu, sách
	Tháng năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	Nhận xét sơ bộ về cơ cấu và chuyển động dân số ở miền Nam từ 1954 đến 1975
	Dân tộc học
	Số 1, 1978
	

	2
	Tổng quan về tín ngưỡng trước Phật giáo và Phật giáo Tiểu thừa ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Dân tộc học
	Hà Nội, 1978.
	

	4
	Tàn dư tín ngưỡng Arăk, Neak tà ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Dân tộc học
	Số 3, 1979
	

	3
	Quan hệ văn hoá Việt Nam Campuchia trong lịch sử qua vài cứ liệu tín ngưỡng và tôn giáo
	Sách Hội nghị Khoa học về Quan hệ Việt Nam Campuchia trong lịch sử
	Viện Khoa Học Xã Hội TPHCM, 1980
	

	5
	Giao hoán tín ngưỡng ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Sử học
	Số 2, 1981, Nxb ĐHTHCN
	

	6
	Giao hoán tín ngưỡng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Sách:  Văn hoá, văn nghệ truyền thống của người Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Hậu Giang, 1981.
	

	7
	Tìm hiểu ý nghĩa xã hội của các tín ngưỡng cộng đồng ở người Hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Sách: Mấy đặc điểm văn hoá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
	Viện Văn Hoá, Hà Nội, 1984.
	

	8
	Dân tộc Khơme
	Các dân tộc ít ngườiở Việt Nam (các tỉnh phía Nam)
	NXB KHXH, Hà Nội, 1984
	Với Phan An

	9
	Vài nhận xét về các phong trào tôn giáo cứu thế ở đồng bằng sông Cửu Long từ cuối thế kỷ 19 đến trước 1975
	Dân tộc học
	Số 2, 1985
	

	10
	Một số ý kiến về việc xây dựng tổ chuyên đề dân tộc học tôn giáo
	Dân tộc học
	Số 3, 1985
	

	11
	Vài suy nghĩ về văn hoá Chăm trong bối cảnh văn hoá Việt Nam
	Dân tộc học
	Số 1, 1987
	

	12
	Lễ hội nông nghiệp cổ truyền ở người Khơme vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Văn hóa dân gian
	Số 4, 1987
	

	13
	Đạo Phật Tiểu Thừa Khơme ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Tập Văn Phật Đản, Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN
	1989
	

	14
	Một số tư liệu về quan hệ văn hóa Chăm, Raglai Thuận Hải và các dân tộc miền núi Nam Tây Nguyên
	Người Chăm Thuận Hải
	Sở VHTT Thuận Hải 1989
	

	15
	La culture Chăm au Sud Viet Nam
	Études Vietnamiennes
	No 22, 1989
	

	16
	Les mouvements messianiques du delta du Mékong de la fin du 19è siècle à 1975
	Social Compass
	No 43 (2), 1995
	

	17
	Tôn giáo và quá trình thế tục hoá
	Xã hội học
	Số 1 (53), 1996
	

	18
	Religion and process of secularization
	Viet Nam – Social Sciences
	No 3, 1997
	

	19
	Contribution à l’étude sur les communautés urbaines: éléments constituants et dynamique sociale
	DESF-UO & ENDA
	DESF-UO & ENDA; 1998
	

	20
	Đối chiếu hiện tượng trẻ em làm trái pháp luật: châu Âu và châu Á 1999, dịch từ Hugh D. Barlow, Theodore N. Ferdinand, Understanding Delinquency, Harper Collins Publishers, 1992.
	Trong Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập vào cộng dồng,  Radda Barnen và ĐHM-BC TPHCM
	Ban Xuất Bản, ĐHM-BC TPHCM, 1999.
	

	21
	Returnees to Vietnam - The well being of former unaccompanied minors, 
	Trong F. L. Ahearn, Jr. Psychological wellness of refugees – Issues in Qualitative and Quantitative Research
	Berghahn Books, New York, 2000, pp. 153-175.      
	Cùng tác giả Maryanne Loughry

	22
	Tổng quan các lý thuyết về phát triển vai trò giới
	Trong Quá trình xã hội hóa về giới ở trẻ em
	Ban Xuất Bản ĐHM BC, TPHCM, 2000
	

	23
	Định nghĩa về tôn giáo và những hệ luận trong nghiên cứu quá trình thế tục hoá
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 2, 2002
	

	24
	Tôn giáo trong thời hiện đại: thế tục hoá hay phi thế tục hoá
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 2, 2003
	


	25
	Đạo Phật Tiểu thừa ở người Khơ-me vùng đồng bằng sông Cửu long: chức năng xã hội cổ truyền và động thái xã hội
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 5, 2003
	

	26
	Nguyên tắc thế tục trong mối quan hệ Nhà nước và Giáo hội
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 4, 2004
	

	27
	Các chiều kích của tính tôn giáo
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 1, 2005
	

	28
	Rapports de genre et processus de socialisation dans la famille chez les enfants vietnamiens, 
	AUF, Formation et recherche universitaires dans le domaine du genre, 
	HCMV, 12, octobre, 2005.
	

	29
	Phụ nữ, tôn giáo và vấn đề phát triển" (phần 1)
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 6, 2005
	

	30
	Phụ nữ, tôn giáo và vấn đề phát triển" (phần 2)
	Nghiên cứu Tôn giáo
	Số 1, 2006
	

	31
	Female rural migrant workers in the informal sector in Ho Chi Minh City, Viet Nam, 
	Working Paper 16, Gender Relations Center,  RSPA, Australian National University,
	RSPA, Australian National University, 2006.
	Cùng với Thái Thi Ngoc Du, Maryanne Loughry

	32
	Phát triển và chậm phát triển từ góc độ các mô hình lí thuyết xã hội học
	Tập san khoa học ĐHM-BCTPHCM
	Số 2, 2006
	

	33
	Vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội
	Khoa học Xã hội
	Số 6, 2006
	

	34
	Quan hệ về giới và quá trình xã hội hóa trong gia đình ở trẻ em
	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở TPHCM, 
	Số 1 (11) -2007
	

	35
	Lý thuyết chọn lựa hợp lý và việc giải thích hiện tượng tôn giáo
	Khoa học Xã hội
	Số 2, 2008
	

	36
	Pierre Bourdieu và xã hội học tôn giáo
	Nghiên cứu tôn giáo
	Số 8, 2008
	

	37
	Tâm thức tôn giáo và lý thuyết thế tục hoá ở châu Á và Việt Nam
	Hội thảo quốc tế Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá
	Đại học Quốc gia Hà Nội, 29-10-2009.
	

	38
	Xã hội học: những đòi hỏi và thực tiễn (vài thực hành tự phản tư)  
	Khoa học Xã hội
	Số 2, 2009
	

	39
	Đào tạo và nghiên cứu xã hội học (1992 -2010) ở Trường Đại học Mở TP. HCM : quá trình và những suy nghĩ định hướng cho tương lai
	Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Mở TPHCM
	Số 2, 2010
	

	40
	Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính
	Khoa học Xã hội
	Số 3 (139), 2010
	

	41
	Giới thiệu phương pháp phân tích cấu trúc các dữ kiện định tính
	Khoa học Xã hội
	Số 5 (141), 2010
	

	42
	Sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu định tính
	Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM, 
	Số 3 (18), 2010.
	

	43
	Lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa (grounded theory): Trình bày và so sánh với một số tiếp cận định tính khác
	Khoa học Xã hội
	Số 9 (145), 2010.
	

	44
	Sự phát triển các quan điểm xã hội học trước những thách thức của các vấn đề môi trường
	Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM 


	Số 1 (19), 2011.
	

	45
	Quy nạp phân tích - một lối tiếpcận của nghiên cứu định tính
	Khoa học Xã hội
	Số 7 (155), 2011
	

	46
	Mối quan hệ giữa nhận thức luận,quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội
	Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Mở Tp. HCM
	Số 1 (24), 2012
	

	47
	Một số chủ đề cơ bản trong tưtưởng xã hội học của Erving Goffman: tương tác, căn tính và trật tự xã hộ
	Khoa học Xã hội
	1 (161), 2012
	

	48
	Anthony Giddens về xã hội hiệnđại ở giai đoạn cuối
	Khoa học Xã hội
	Số 5 (165), 2012
	

	49
	Pierre Bourdieu và AnthonyGiddens về song đề cấu trúc/hành động
	Khoa học Xã hội
	Số 10 9170), 2012
	

	50
	Biến chuyển xã hội và quá trình hiện đại hóa
	Trong Xã hội học (Giáo trình sau đại học); Bùi Quang Dũng chủ biên
	Nxb Khoa học Xã hội, 2013
	

	51
	Xã hội học về tri thức và trithức xã hội học trong xã hội đương đại
	Khoa học Xã hội
	Số 4 (176), 2013
	

	52
	Cảm nghĩ từ môi trường đại học
	Tôn giáo – Giáo dục Một cách tiếp cận; Nguyễn Thái Hợp chủ biên
	Nxb, Phương Đông, 2014.
	

	53
	Facebook và vốn xã hội- Khảo sát một số nhóm thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Khoa học Xã hội
(với Huỳnh Thị Diễm Phước.)
	Số 6 (190), 2014
	

	c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số đề tài, cấp quản lý
	Năm nghiệm thu

	1
	Dân tộc Khơ-me đồng bằng sông Cửu Long, đã in trong cuốn sách “Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Nam), Nxb KHXH, 1984.
	Nhà nước
	1984. Thành viên với Phan An

	2
	Quan hệ văn hóa Chăm, Raglai Thuận hải  và các dân tộc ít người Nam Tây nguyên”, đã in trong sách “Người Chăm Thuận Hải”, Sở Văn hóa Thông tin Thuận Hải, 1989.
	Cấp Viện và Tỉnh
	1989 (thành viên)

	3
	Trẻ em bị lạm dụng tình dục tại TP HCM”, đã in, ĐH Mở, TPHCM, 1998
	Cấp Trường, Khoa
	1998, Chủ nhiệm

	4
	Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái nhập vào cộng đồng, đã in, ĐH Mở, TPHCM, 1999
	Cấp Trường, Khoa
	1999; Chủ nhiệm

	5
	Returnees to Vietnam – The wellbeing of former unaccompanied minors” đã in trong F. L. Ahearn, Psychosocial Wellness of Refugees, New York, Berghahn, 2000.
	Cấp Trường
	2000; Đồng chủ nhiệm với Maryanne Loughry

	6
	Xã hội hóa về giới ở trẻ em”, đã in, ĐH Mở, TPHCM, 2002.
	Cấp Trường, Khoa
	2002; Chủ nhiệm

	7
	Mô hình nhà nước thế tục Pháp và Mỹ và những quốc gia chịu ảnh hưởng” trong đề tài “Chính sách tôn giáo tại Việt Nam: lý luận và thực tiễn”, mã số QG-TD 10-13, do GSTS Đỗ Quang Hưng làm chủ nhiệm, đã nghiệm thu.
	Mã số QG-TD 10-13; Cấp Trường
	2013; Thành viên

	8
	Tìm hiểu hệ thống giá trị được chuyển tải qua sách giáo khoa giáo dục đạo đức, giáo dục công dân của bậc học phổ thông ở Việt Nam hiện nay
	Viện IRED (Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển)
	2014; Chủ nhiệm

	9
	“Quan hệ Nhà nước và Giáo hội ở Việt Nam hiện nay – tiếp cận từ phương diện nhà nước pháp quyền và quan điểm của các tôn giáo” trong đề tài “Tôn giáo trong nhà nước pháp quyền và vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam”, mã số KX 01.19/11-15 do GSTS Đỗ Quang Hưng làm chủ nhiệm


	Mã số KX 01.19/11-15; cấp nhà nước
	Đang làm (thành viên)

	10
	“Nhà nước thế tục ở Pháp: lịch sử, bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra”, trong đề tài “Tôn giáo trong nhà nước pháp quyền và vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam”, mã số KX 01.19/11-15;  do GSTS Đỗ Quang Hưng làm chủ nhiệm
	Mã số KX 01.19/11-15; cấp nhà nước
	Đang làm (thành viên)

	d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Tên đề tài
	Họ tên sinh viên
	Giải thưởng
	Năm đạt giải

	
	
	
	Kết quả thưởng
	Cấp thưởng
	

	1
	Phương pháp tự học trong sinh viên TPHCM
	Nguyễn Văn Đô
	Khuyến khích
	Eureka, Thành phố
	2004

	2
	Tìm hiểu định hướng gía trị của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi 18 – 30, đã sinh trưởng hoặc sống tại thành phố ít nhất 20 năm
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Khuyến khích
	Eureka, Thành phố
	2005

	3
	Tìm hiểu thực trạng “Sống chung” nơi công nhân nhập cư
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	Khuyến khích
	Eureka, Thành phố
	2005

	4
	Những khía cạnh tâm lý xã hội và nhu cầu tình cảm của thanh niên khiếm thị
	Nguyễn Thị Phương Nga
	Khuyến khích
	Eureka, Thành phố
	2005

	5
	Bảo hiểm y tế trong sinh viên: Nhận thức và việc sử dụng
	Đỗ Thị Hồng Gấm, Trương Thị Minh Cẩm, Phan Thị Thanh Nhàn
	Giải nhất
	Eureka, Thành phố
	2011

	12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:

	Stt
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn:

	Stt
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian (bắt đầu - kết thúc

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ

	Stt
	Hình thức, nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng
	Ghi chú 

	1
	Giảng viên hướng dẫn sinh viên được giải thưởng hạng Nhất Eureka lần thứ 13, 2011
	2011
	của Ủy Ban Nhân dân TPHCM










TP HCM, ngày 27 tháng 1 năm 2015









Nguyễn Xuân Nghĩa
	


1

